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1 1753810046 Vũ Thị Hà Giang 15/2/1998 K5LUATB

2 1977610024 Thào Thị Mai 16/2/2001 K7CTXH

3 1973810058 Nguyễn Mai Thùy Linh 19/5/2001 K7LUATA

4 1973810067 Trần Đình Nam 23/5/2001 K7LUATA

5 1973810084 Bùi Hữu Quang 24/9/2001 K7LUATA

6 1978130169 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/1/2001 K7QTDLA

7 1978130212 Lê Thị Thanh Tâm 10/11/2001 K7QTDLA

8 1978130111 Phùng Thị Huyền 29/1/2001 K7QTDLB

9 1973410043 Trần Diệu Hương 10/10/2001 K7QTKDA

10 1973240074 Nguyễn Thị Mai 15/4/2001 K7TTDPTA

11 1973240064 Nguyễn Nhật Linh 30/3/2001 K7TTDPTB

12 1973240106 Nguyễn Trung Thành 2/5/2001 K7TTDPTB

13 2073190035 Lê Thị Hằng 13/9/2001 K8GIOI

14 2073190051 Nguyễn Thị Huế 7/11/2002 K8GIOI

15 2073190025 Đặng Thanh Tùng 31/1/2000 K8GIOI

16 2073100098 Chu Hiền Thục Anh 23/2/2002 K8KTE

17 2073100114 Hoa Kim Chi 16/9/2002 K8KTE

18 2073100115 Bùi Thị Ngọc Hà 10/7/2002 K8KTE

19 2073100116 Nghiêm Thị Khánh Huyền 27/11/2002 K8KTE

20 2073100113 Quách Duệ Mai 3/11/2002 K8KTE

21 2073100109 Nguyễn Thu Thủy 23/5/2002 K8KTE

22 2073100101 Đặng Ngọc Thúy 20/3/2002 K8KTE

23 2073100105 Phạm Thị Bình Yên 8/4/2002 K8KTE

24 2073810403 Nguyễn Trung Đức 18/6/2001 K8LUATA

25 2073810393 Lê Hoài Giang 3/11/2002 K8LUATA

26 2073810347 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/6/2002 K8LUATA

27 2073810198 Nguyễn Thị Hòa 11/4/2002 K8LUATA

28 2073810371 Đinh Thị Lý Mai 3/11/2002 K8LUATA

29 2073810361 Hoàng Thị Thủy Tiên 10/12/2002 K8LUATA

30 2073810619 Nguyễn Thùy Dương 20/9/2002 K8LUATB

31 2073810642 Nguyễn Thị Huyền 9/6/2002 K8LUATB

32 2073810654 Đào Thị Ngọc 4/4/2002 K8LUATB

33 2073810387 Dương Minh Phương 18/11/2002 K8LUATB

34 2073810389 Vũ Thị Thùy Trang 28/1/2002 K8LUATB

35 2078130245 Nguyễn Hà Chi 6/10/2002 K8QTDLA
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36 2078130833 Vũ Thị Thu Hà 26/12/2001 K8QTDLA

37 2078130825 Hoàng Khánh Huyền 18/2/2002 K8QTDLA

38 2078130425 Vũ Hương Lan 23/4/2002 K8QTDLA

39 2078130706 Võ Thị Hoài Phương 10/6/2002 K8QTDLA

40 2078130272 Nguyễn Thị Hồng Tươi 15/10/2002 K8QTDLA

41 2078130848 Bùi Tăng Gia Huy 9/3/2002 K8QTDLB

42 2078130877 Phạm Thanh Hương 24/9/2002 K8QTDLB

43 2078130888 Phạm Hồng Nhung 31/10/2002 K8QTDLB

44 2078130865 Trịnh Thị Quyên 11/3/2002 K8QTDLB

45 2078131229 Nguyễn Phương Chi 2/1/2002 K8QTDLC

46 2078131286 Đỗ Minh Huy 22/9/2002 K8QTDLC

47 2078130886 Trần Thị Thu Hương 16/1/2002 K8QTDLC

48 2078131357 Nguyễn Hà Phương 12/8/2002 K8QTDLC

49 2078131380 Lê Thanh Thảo 26/10/2002 K8QTDLC

50 2078131396 Trần Mỹ Trang 2/11/2001 K8QTDLC

51 2073410130 Nguyễn Thị Phụng Anh 5/3/2002 K8QTKDA

52 2073410063 Ngũ Thị Linh Chi 5/12/1999 K8QTKDA

53 2073410598 Tạ Tiểu Quyên 10/10/2002 K8QTKDA

54 2073410660 Đặng Thảo Ly 29/11/2002 K8QTKDB

55 2073410650 Nguyễn Thị Minh Thoa 22/2/2002 K8QTKDB

56 2073410812 Vũ Thị Lan Anh 16/6/2002 K8QTKDC

57 2073410827 Nguyễn Ngọc Minh Châu 24/5/2002 K8QTKDC

58 2073410830 Nguyễn Dương Linh Chi 26/10/2002 K8QTKDC

59 2073410833 Ma Thị Dinh 8/6/2002 K8QTKDC

60 2073410843 Nguyễn Thùy Dương 5/4/2002 K8QTKDC

61 2073410842 Chu Thùy Dương 13/4/2002 K8QTKDC

62 2073410849 Trần Thị Hương Giang 3/5/2002 K8QTKDC

63 2073410861 Hoàng Thùy Hậu 4/8/2002 K8QTKDC

64 2073410863 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 19/11/2002 K8QTKDC

65 2073410875 Phan Ngọc Huyền 6/4/2002 K8QTKDC

66 2073410896 Vũ Thị Hồng Lương 3/10/2002 K8QTKDC

67 2073410947 Phạm Thị Ngọc Thanh 11/7/2002 K8QTKDC

68 2073410959 Lê Thị Thanh Thủy 8/12/2002 K8QTKDC

69 2073140111 Nguyễn Trang Dung 13/4/2002 K8TLY

70 2073140118 Nguyễn Thu Hải 2/3/2002 K8TLY

71 2073240066 Nguyễn Hoàng Anh 16/9/1999 K8TTPTA

72 2073240208 Vũ Quỳnh Anh 18/7/2002 K8TTPTA

73 2073240545 Trịnh Thúy Hà 26/12/2002 K8TTPTA

74 2073240193 Tạ Việt Hùng 17/11/2002 K8TTPTA

75 2073240555 Hoàng Thị Liễu 22/2/2002 K8TTPTA

76 2073240564 Nghiêm Thị Phương 3/10/2002 K8TTPTA

77 2073240573 Nguyễn Minh Quang 9/4/2002 K8TTPTA

78 2073240173 Lê Thanh Trà 9/5/2002 K8TTPTA

79 2073240821 Phạm Thị Vân Anh 16/2/2002 K8TTPTB

80 2073240112 Đinh Hoàng Hương Anh 1/6/2002 K8TTPTB

81 2073240012 Nguyễn Trung Hiếu 26/9/2002 K8TTPTB

82 2073240890 Nguyễn Thùy Linh 29/4/2002 K8TTPTB

83 2073240594 Chu Thành Long 25/10/2002 K8TTPTB



84 2073240907 Nguyễn Khánh Ly 2/5/2002 K8TTPTB

85 2073240590 Đỗ Trà Lý 1/1/2002 K8TTPTB

86 2073240559 Phạm Thị Mai Ninh 19/9/2002 K8TTPTB

87 2073240926 Phạm Thị Thúy Nga 29/10/2002 K8TTPTB

88 2073240310 Nguyễn Thị Nhung 8/8/2001 K8TTPTB

89 2073240541 Chu Thúy Quỳnh 10/7/2001 K8TTPTB

90 2073240825 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 24/2/2002 K8TTPTC

91 2073240829 Nguyễn Thị Khánh Bình 21/9/2002 K8TTPTC

92 2073240845 Đỗ Thùy Duyên 27/8/2002 K8TTPTC

93 2073240873 Hoàng Ngọc Huyền 4/8/2002 K8TTPTC

94 2073240938 Đoàn Thảo Ng Nguyên 16/1/2002 K8TTPTC

95 2073240948 Nguyễn Lan Phương 15/10/2002 K8TTPTC


